
Số lượng 

phòng 

(40SV)

Số lượng 

phòng 

(80SV)

Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4

1 Nguyễn Ngọc Tuệ Hóa học 59 0976 545 519 x D4-404

2 Phan Huy Hoàng KTHH1 59 0982.282.686 x D4-403

3 Vũ Đình Hoàng KTHH2 59 0914.661.299 x D4-405

4 Nguyễn Tuấn Anh KTHH 3 59 0904.274.772 x D4-404

5 Nghiêm Xuân Sơn KTHH4 59 0904.970.043 x D8-206 D4-406 Đổi phòng

6 Nguyễn Trung Dũng KTHH5 59 0904.051.882 x D4-405

7 Vũ Hoàng Tùng KTHH6 59 0979.796.889 x D8-207 D4-407 Đổi phòng

8 Bùi Thị Vân Anh KTHH7 59 912993598 x D8-206 D4-406 Đổi phòng

9 Bạch Trọng Phúc KTHH8 59 936972462 x D8-208 D4-408 Đổi phòng

10 Cao Hồng Hà CN KTHH 59 912373275 x D8-301 D4-409 Đổi phòng

11 Giang Phương Ly Hóa học 60 090.222.0601 x D8-207 D4-407 Đổi phòng

12 Nguyễn Thương Hoài KTHH1 60 098 974 5212

13 Nguyễn Thương Hoài KTHH2 60 098 974 5212

14 Nguyễn Thương Hoài CN KTHH1 60 098 974 5212

15 Đàm Thúy Hằng KTHH3 60 098 362 4237
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HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

STT Họ tên QLLSV Tên lớp quản lý Khóa Điện thoại

Yêu cầu loại phòng

Cùng địa điểm 150sv

Ngày 26/5/19

Ghi chú

Cùng địa điểm 150sv

D5-204

D5-205



Số lượng 

phòng 

(40SV)

Số lượng 

phòng 

(80SV)

Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4
STT Họ tên QLLSV Tên lớp quản lý Khóa Điện thoại

Yêu cầu loại phòng Ngày 26/5/19

Ghi chú

16 Đàm Thúy Hằng KTHH4 60 098 362 4237

17 Đàm Thúy Hằng KTHH5 60 098 362 4237

18 Nguyễn Thị Hoàng Oanh KTHH6 60 098 806 1818

19 Nguyễn Thị Hoàng Oanh KTHH7 60 098 806 1818

20 Nguyễn Thị Hoàng Oanh CN KTHH2 60 098 806 1818

21 Đặng Việt Anh Dũng Hóa 1 61 0983 280 245

22 Đặng Việt Anh Dũng Hóa 2 61 0983 280 245

23 Đặng Việt Anh Dũng Hóa 3 61 0983 280 245

24 Nguyễn Ngọc Tuệ Hóa 4 61 0976 545 519

25 Nguyễn Ngọc Tuệ Hóa 5 61 0976 545 519

26 Nguyễn Ngọc Tuệ Hóa 6 61 0976 545 519

27 Nguyễn Văn Thông Hóa học 61 098.691.5000 x D5-203

28 Nguyễn Xuân Trường Hóa học 1 62 0904.234.423

29 Nguyễn Thị Lan Hóa học 2 62 0936.532.570

30 Nguyễn Thương Hoài KTHH1 62 098 974 5212

31 Nguyễn Thương Hoài KTHH2 62 098 974 5212

32 Nguyễn Thương Hoài KTHH3 62 098 974 5212

33 Đàm Thúy Hằng KTHH4 62 098 362 4237 đổi phòng

34 Đàm Thúy Hằng KTHH5 62 098 362 4237

Cùng địa điểm 150sv

Cùng địa điểm 150sv

Cùng địa điểm 150svD5-406

D5-205

D3-405 Cùng địa điểm 80sv

D3-501

Cùng địa điểm 150sv

x

D3-501

D9-401

Cùng địa điểm 150sv

Cùng địa điểm 150svD9-101



Số lượng 

phòng 

(40SV)

Số lượng 

phòng 

(80SV)

Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4
STT Họ tên QLLSV Tên lớp quản lý Khóa Điện thoại

Yêu cầu loại phòng Ngày 26/5/19

Ghi chú

35 Đàm Thúy Hằng KTHH6 62 098 362 4237

36 Nguyễn Thị Hoàng Oanh KTHH7 62 098 806 1818 đổi phòng

37 Nguyễn Thị Hoàng Oanh KTHH8 62 098 806 1818

38 Nguyễn Thị Hoàng Oanh KTHH9 62 098 806 1818

39 Nguyễn Vân Anh Hóa học 63 094 7314210 x D4-501

40 Nguyễn Thị Thùy Mỵ KSTN Hóa dược 63 0976.787.482 x D4-502

41 Nguyễn Thương Hoài KTHH1 63 098 974 5212

42 Nguyễn Thương Hoài KTHH2 63 098 974 5212

43 Nguyễn Thương Hoài KTHH3 63 098 974 5212

44 Đàm Thúy Hằng KTHH4 63 098 362 4237

45 Đàm Thúy Hằng KTHH5 63 098 362 4237

46 Đàm Thúy Hằng KTHH6 63 098 362 4237

47 Nguyễn Thị Hoàng Oanh KTHH7 63 098 806 1818 x D5-505

48 Nguyễn Thị Hoàng Oanh KTHH8 63 098 806 1818 x D5-204

Kíp 1: Từ 08h00 – 09h30 ; Kíp 2: Từ 09h45 – 11h15

Kíp 3: Từ 13h30 – 15h00; Kíp 4: Từ 15h15– 16h45

Cùng địa điểm 150sv

-Tổng số phòng: Loại 40SV : 16 phòng  ;  Loại 80SV : 01 phòng ;  Loại 150SV : 10 phòng

+ Buổi sáng: 

D5-406

Cùng địa điểm 150sv

+ Buổi chiều: 

D5-503 Cùng địa điểm 150sv

Cùng địa điểm 150sv

D9-106

D9-101


